Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu: 
· Tên dự toán: Bảo dưỡng, thả cầu thau rửa hệ thống đường ống nước sạch nhà máy nước Na Sang thuộc chi nhánh cấp nước số 3 Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên. 
· Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên. 
· Tên gói thầu: Bảo dưỡng, thả cầu thau rửa hệ thống đường ống nước sạch. 
· Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên. 
· Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 
· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
· Địa điểm thực hiện: Xã Na Sang, Tỉnh Điện Biên. 
· Quy mô: Thực hiện công tác bảo dưỡng, thả cầu thau rửa hệ thống đường ống nước sạch nhà máy nước Na Sang thuộc chi nhánh cấp nước số 3 Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên. 
· Mục tiêu đầu tư: Bảo dưỡng sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, nhằm đảm bảo chất lượng nước theo quy định và phục vụ sản xuất, kinh doanh. 
2. Phạm vi dịch vụ: 
Bảo dưỡng, thả cầu thau rửa hệ thống đường ống nước sạch như sau: 
· Tuyến ống gang D150 phía sau trường Tiểu học Mường Chà đến trước trung tâm hội nghị Mường Chà QL12: L = 479m 
· Tuyến ống gang D150 phía trước Trung tâm Hội nghị Mường Chà đến trước nhà ông Lường Văn Thắng, tổ 1, QL12: L = 1.767m 
· Tuyến ống gang D100 phía trước nhà ông Lường Văn Thắng, tổ 1, QL12   đến trước trường Mầm non Thị trấn QL12: L = 787m 
· Tuyến ống gang D80 phía trước trường mầm non thị trấn QL12  đến trước BHXH QL12: L = 262m 
· Tuyến ống D200 phía sau trường Tiểu học Mường Chà đến trước cửa nhà bà Bùi Thị Nĩu: L = 454m 
· Tuyến ống D100 phía sau trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đến ngã 3 đối diện hiệu thuốc Ngọc Linh, QL12: L = 301m 
· Tuyến ống gang D150 trước cửa nhà bà Bùi Thị Nĩu, tổ 10 đến sau trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: L = 433m 
· Tuyến ống gang D100 trước cửa nhà ông Trần Mạnh Minh, tổ 10 đến trước Điện Lực Mường Chà, QL12: L = 169m 
· Tuyến ống gang D150 trước cửa nhà bà Bùi Thị Nĩu, tổ 10 đến trước nhà ông Ngô Quốc Việt, QL12: L = 159m 
· Tuyến ống gang D100 sau UBND thị trấn Mường Chà đến trước của hàng 
xe máy HONDA Linh Nam, QL12: L = 109m 
· Tuyến ống gang D100 cạnh cục thi hành án dân sự đến trước Quầy thuốc Giàng Ka, QL12: L = 95m 
· Tuyến ống HDPE DN75 trước nhà ông Lưu Văn Hỳ, tổ11 đến trước nhà ông Phạm Ngọc Thọ, tổ 4 Mường Chà: L = 792m 
· Tuyến ống HDPE DN75 trước trung tâm hội nghị Mường Chà đến hướng đi TX Lai Châu, QL12: L = 857m 
· Tuyến ống HDPE DN90 trước Sân vận động huyện QL12 đến đối diện nhà khách huyện Mường Chà, QL12: L = 913m 
· Tuyến ống HDPE DN75 trước nhà thuốc Hồng Sơn QL12 đến trước quán Tâm Quán bò sốt vang, tổ 1, QL12: L = 721m 
· Tuyến ống HDPE DN75 trước nhà bà Đỗ Thị Mai QL12 đến trước nhà ông Lê Ngọc Tú, tổ 1, QL12: L = 760m 
3. Yêu cầu kỹ thuật: 
3.1. Yêu cầu chung 
Yêu cầu kỹ thuật quả cầu thau rửa hệ thống đường ống bao gồm việc sử dụng quả cầu có kích thước phù hợp với đường kính ống, áp lực nước để đẩy quả cầu di chuyển, bố trí điểm thu gom quả cầu sau khi hoàn thành. Quả cầu phải có kích thước phù hợp với đường kính ống, áp lực nước phải đủ để đẩy quả cầu đi, và quá trình thực hiện cần đảm bảo để quả cầu có thể di chuyển qua các đoạn co, tê, van có cùng đường kính. 
3.2. Yêu cầu về vật tư, vật liệu 
	Stt 
	Tên vật tư 
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
	Ghi chú 

	1 
	Quả cầu gai, trơn 
DN75-DN200 
	· Cấu tạo quả mút:  
+ Được chế tạo liền khối bằng FOAM (một loại mút đặc an toàn với sức khỏe được ứng dụng nhiều trong đời sống). Bên ngoài mút phủ lớp keo PU không màu, không mùi, không thấm nước, chịu được mài mòn 
+ Tỉ trọng: 70 - 110 kg/m³ 
+ Màu sắc: Vàng nhạt 
+ Kích thước: DN75 – DN200 
+ Bề mặt tích hợp gai thép làm sạch ống  
· Cấu tạo Gai thép + Vải dù + lớp gai 
+ Kích thước: Bản 35mm, dài 1m, cao 8mm, mật độ gai min 70 gai/cm² 
+ Kiểu dáng: Dạng vải dù không thấm nước, bố trí gai thép cao 4mm bằng phương pháp đan chéo 
	 


	
	
	+ Khả năng tương thích: áp dụng cho nhiều loại ống, các tuyến ống có chiều dài 500m - 2000m, nhiều gấp khúc 
	

	2 
	Bích thép 
	+ Kích thước: DN100-DN150 
+ Chất liệu: Thép đen (không mạ) 
+ Dạng bề mặt: mặt lồi 
+ Tiêu chuẩn của Anh (BS): PN10 
	 

	3 
	Khớp nối BE 
	· Thông số kỹ thuật chính 
+ Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 2531-2009 
(TCVN 10177-2013) 
+ Áp lực làm việc: PN10/PN16 
+ Nhiệt độ làm việc: 70oC + Kích thước: DN100-DN150 + Chất liệu: 
· Thân – nắp: Gang cầu – mác gang FCD 450 
· Bulong – ecu – đệm phẳng: Tiêu chuẩn 
DIN931/934/125 
· Gioăng cao su: EPDM – ISO 4633; EN 681-1 
· Ngàm trống trôi làm bằng đồng vàng 
+ Kiểu kết nối: Một đầu nối mặt bích (B) và một đầu nối dạng côn cao su (E) để siết chặt vào ống 
+ Lớp sơn bảo vệ: Epoxy tĩnh điện màu xanh 
+ Tiêu chuẩn kết nối mặt bích: ISO 7005 
· 1 PN10/PN16 , BS4504 PN10/PN16 
	 

	4 
	Khớp nối EE 
	· Thông số kỹ thuật 
+ Kích thước: DN100-DN150 
+ Áp lực làm việc: PN10/PN16 
+ Nhiệt độ làm việc: 70oC +Chất liệu: 
· Thân: Gang cầu phủ Epoxy tĩnh điện màu xanh 
· Gioăng: Cao su EPDM-ISO 4633; EN 681-1  
· Ngàm trống trôi làm bằng đồng vàng 
· Bulong: Thép mạ kẽm, tiêu chuẩn 
	 


	
	
	DIN931/934/125 
+ Kiểu đấu nối: Nối ngàm đồng, ép chặt bulong vào ống hai đầu, dễ lắp đặt và điều chỉnh sai số 
+ Ứng dụng: sửa chữa, đấu nối đường ống nước sạch 
+ Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 2531 (Tiêu chuẩn cho sản phẩm gang đúc cho các ngành cấp nước) 
+ Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 10177-
2013 
	

	5 
	Gioăng cao su 
	+ Kích thước: DN100-DN150, bao gồm đường kích trong (ID), đường kính ngoài (OD) và độ dày (CS) 
+ Chất liệu: Cao su EPDM hoặc NBR chịu nhiệt 
+ Độ cứng: Thường được đo bằng thang đo Shore A, dao động từ 45 đến 80 hoặc cao hơn 
	 

	6 
	Tê ra vào quả mút 
	
+ 
Tiêu 
chuẩn 
chất 
lượng: 
ISO 
2531:2009 
+ Vật liệu: Gang cầu GC 450, Thép 
SS400 
+ Kích thước: DN100-DN150 
+ Lớp bảo vệ trong: Sơn gốc nhựa Epoxy 
+ Lớp bảo vệ ngoài: Sơn tĩnh điện Epoxy, sơn Bitum 
+ Gioăng: Cao su EPDM đáp ứng tiêu chuẩn ISO 4633; EN 681-1. Phù hợp sử dụng cho cung cấp nước sạch 
+ Bulong, Ecu, Đệm phẳng: Theo tiêu chuẩn DIN931/934/125. Được sản xuất bằng thép mạ kẽm 
	 

	7 
	Van mặt bích 
	+ Kích thước: DN100-DN150 
+ Vật liệu: Gang cầu 
+ Lớp bảo vệ ngoài: Sơn tĩnh điện 
Epoxy 
	 

	
	
	+ Áp lực: PN10/PN16 
+ Kiểu kết nối: theo tiêu chuẩn mặt bích 
PN16/JIS 10K / ANSI 150-LB 
+ Kiểu vận hành: Tay quay 
	


3.3. Yêu cầu khác 
· Trong quá trình thực hiện gói thầu, Nhà thầu có trách nhiệm: 
+ Chi trả toàn bộ chi phí vật liệu, vật tư để thực hiện hoàn thành gói thầu 
+ Chi trả toàn bộ chi phí Nhân công: lắp đặt, tháo dỡ, điều tiết, kiểm tra, xây dựng hố van …v.v 
+ Chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị thi công 
· Giá dự thầu của Nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo phạm vi dịch vụ ở Mục 2. 
· Các chi phí như: Chi phí nhân công điều tiết đóng mở van; Chi phí nhân công lấy mẫu nước sau súc xả; Chi phí nước phục vụ thả cầu, súc xả do Chủ đầu tư thực hiện và chi trả (chỉ cung cấp 01 lần với mỗi tuyến). Trường hợp phải thực hiện lại do lỗi từ phía nhà thầu, nhà thầu phải chi trả các chi phí này, giá trị sẽ được thống nhất theo định mức, đơn giá quy định tại thời điểm thực hiện. 
4. Giải pháp và phương pháp luận: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  1. Giải pháp và phương pháp luận; 
2.  Kế hoạch công tác. 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, nghiệm thu chất lượng dịch vụ để khẳng định các công tác dịch vụ có chất lượng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Bất kỳ công tác dịch vụ nào qua kiểm tra, nghiệm thu mà không đạt chất lượng theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục chất lượng dịch vụ để đáp ứng đúng các yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng khắc phục chất lượng dịch vụ, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc khắc phục đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 
